
 

7. NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN BẢNG THUẬT NGỮ CHẤT LƯỢNG 

THỐNG KÊ VIỆT NAM 

 

 

Mã đề tài: 2.2.3-CS2018 

Nội dung nghiên cứu:  

1. Đánh giá các bảng thuật ngữ chất lượng thống kê của quốc tế: Nội 

dung này trình bày các lý sự để lựa chọn một số bảng thuật ngữ chất lượng 

thống kê của quốc tế đưa vào đánh giá. Các bảng thuật ngữ này sẽ được mô tả 

chi tiết, từ đó đưa ra các đánh giá về sự giống nhau, khác nhau, cũng như ưu 

nhược điểm của các bảng thuật ngữ về mặt nội dung và hình thức. 

 2. Đề xuất nguyên tắc biên soạn Bảng thuật ngữ chất lượng thống kê Việt 

Nam: Trên cơ sở các phân tích và đánh giá về nội dung và hình thức của một số 

bảng thuật ngữ chất lượng thống kê của quốc tế, nội dung này đề xuất các 

nguyên tắc cần tuân theo trong quá trình biên soạn Bảng thuật ngữ chất lượng 

thống kê Việt Nam. Các nguyên tắc này bao gồm các nguyên tắc về hình thức 

của Bảng thuật ngữ và các nguyên tắc giải thích nội dung thuật ngữ. 

3. Đề xuất danh sách thuật ngữ chất lượng thống kê Việt Nam: Nội dung 

này đề xuất danh sách các thuật ngữ sẽ được giải thích dựa trên các cơ sở như: 

nghiên cứu danh sách thuật ngữ của các bảng thuật ngữ của quốc tế, tham vấn 

các đơn vị và chuyên gia, xem xét các tài liệu về quản lý chất lượng thống kê 

của Việt Nam. Cùng với việc đề xuất danh sách, nội dung này cũng chỉ rõ các 

nguồn (nếu có) của các thuật ngữ và các lưu ý kèm theo để phục vụ viết giải 

thích các thuật ngữ đó. 

4. Viết giải thích các thuật ngữ chất lượng thống kê Việt Nam: Nội dung 

này trình bày giải thích chi tiết của các thuật ngữ chất lượng thống kê Việt Nam 

theo các nguyên tắc đã đề ra. 
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